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BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 29/ TĐH-HB/2022 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế 

Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng. 

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình. 

Điện thoại: 02466.632.688 

Mã số doanh nghiệp: 0107603191-001 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  Số 13/2020/ATTP-CNĐK, 

Ngày cấp: 29/04/2020, nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh 

Hòa Bình. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Đạt yêu cầu thực hành sản 

xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe số 56/2020/ATTP-CNGMP  cấp 

ngày 25/08/2020, nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm. 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Thành phần: Thực phẩm bổ sung GREEN BEAUTY GLUTATHIONE 3000 

2. Thành phần: chiết xuất nấm men (có chứa glutathione) 3000 mg, collagen 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn 

sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Quy cách đóng gói:  

Gói/túi/lọ/hộp 10 viên, 20 viên, 30 viên, 50 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên, 200 viên, 

300 viên…. 

Vỉ 5 viên, 10 viên. Hộp 2 vỉ, 3 vỉ… 

Hoặc theo nhu cầu đóng gói của thị trường và được ghi cụ thể trên nhãn và bao bì. 

- Chất liệu bao bì: lọ thủy tinh/ lọ nhựa, nắp nhôm/ nắp nhựa, màng phức hợp 

Pet/Al/LLDPE, màng Al-PVC/Al-Al sau đó bảo quản trong hộp giấy carton. Chất liệu 

bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.  

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

peptide 2000 mg, acid Hyaluronic: 30 mg, chiết xuất nhung hươu (có chứa 

L-Cystine): 150 mg, chiết xuất nghệ (chứa curcumin): 100 mg, oliu xanh (có 

chứa vitamin E): 25 mg, chiết xuất Nhau thai cừu: 100 mg, chiết xuất lô hội 

(Aloe vera): 50 mg, Vitamin B3 (Niacinamide): 2 mg, Kẽm Gluconat: 10 mg, 

glucose, xanthangum, nipagin, hương thực phẩm vừa đủ 5 viên.



Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc 

Trường Đại Hưng. 

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình. 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực 

phẩm theo: 

- Quy chuẩn Việt Nam 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới 

hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. 

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số 29/TĐH-HB/2022 ngày 02/12/2022 (đính kèm). 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và 

chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

  Lương Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 



MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

1. Thực phẩm bổ sung GREEN BEAUTY GLUTATHIONE 3000 

3. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

* Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng trực tiếp, ngậm hoặc nhai kĩ trước khi nuốt 

. Ngày dùng 1-2 lần theo nhu cầu. 

* Đối tượng sử dụng: Sản phẩm bổ sung Glutathione giúp cải thiện sắc tố da, 

giúp đều màu da, cải thiện tình trạng nám da thích hợp với người trưởng thành 

muốn cải thiện màu da, da bị nám, tàn nhang, người tăng sắc tố melamin, người 

nhu cầu làm sáng da, người làn da sỉn màu muốn có làn da sáng mịn. 

* Bảo quản: Để nơi khô ráo thoáng mát. Tránh ánh sáng chiếu trực tiếp lên sản 

phẩm. 

4. Khuyến cáo: Không sử dụng sản phẩm hết hạn. Dùng sản phẩm trước hạn sử 

dụng và sử dụng hết trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp bao bì.  

5. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: 

6. Khối lượng:  

8. Tên thương nhân chịu trách nhiệm sản xuất và chất lượng sản phẩm: Chi 

nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc 

Trường Đại Hưng. 

Địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa 

Bình. 

9. Xuất xứ: Việt Nam 

  Lương Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thành phần: chiết xuất nấm men (có chứa glutathione) 3000 mg, collagen 

peptide 2000 mg, acid Hyaluronic: 30 mg, chiết xuất nhung hươu (có chứa 

L-Cystine): 150 mg, chiết xuất nghệ (chứa curcumin): 100 mg, oliu xanh (có 

chứa vitamin E): 25 mg, chiết xuất Nhau thai cừu: 100 mg, chiết xuất lô hội 

(Aloe vera): 50 mg, Vitamin B3 (Niacinamide): 2 mg, Kẽm Gluconat: 10 mg, 

glucose, xanthangum, acid citric, nipagin, hương thực phẩm vừa đủ 5 viên.



 

Đính kèm 

TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT 

Số: 29/TĐH-HB/2022 

1. Chỉ tiêu chất lượng  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Nấm men mg/5 viên 3000± 7.5% 

2 Collagen peptide mg/5 viên 2000± 7.5% 

3 Nhau thai cừu  mg/5 viên 100± 7.5% 

4 Nhung hươu mg/5 viên 150± 7.5% 

2. Chỉ tiêu an toàn 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố  

1 
Tổng số vi sinh vật hiếu 

khí 
CFU/g ≤ 104 

2 Coliforms CFU/g ≤ 10 

3 Bacillus cereus CFU/g ≤ 102 

4 
Tổng số bào tử nấm men, 

nấm mốc. 
CFU/g ≤ 102 

5 E.coli CFU/g 0 

6 Clostridium perfringens CFU/g ≤ 10 

7 Hàm lượng Arsen (As) ppm ≤ 1,0 

8 Hàm lượng Chì (Pb) ppm ≤ 2,0 

- Tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với 

giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm. 

- Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật tuân thủ Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật trong thực phẩm. 



Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn 

thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

  Lương Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 




